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(Đề thi có 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: VẬT LÍ  – LỚP: 10
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề


                                                                                                             
Họ và tên học sinh :...................................................... 
Số báo danh : ...............................................................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5điểm)
Thí sinh kẻ khung và ghi chữ cái chỉ đáp án đúng ứng với mỗi câu vào tờ giấy thi theo mẫu:
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Câu 1: Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều. Trên quãng đường S, vật đi nửa quãng đường đầu với tốc độ 
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 nửa quãng đường sau vật đi với tốc độ
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 Tốc độ trung bình trên cả quãng đường là

A. 8 m/s.
B. 10 m/s.
C. 4 m/s.
D. 6,4 m/s.

	Câu 2: Hai xe máy I và II  chuyển động thẳng có đồ thị (d – t) được mô tả như hình vẽ. Nhận xét nào dưới đây là sai?

A. Từ 0s đến 2s hai xe chuyển động cùng chiều và vI= 2vII

B. Từ 2s đến 3s hai xe chuyển động ngược chiều và vI= -2vII

C. Từ 1s đến 2s hai xe chuyển động cùng chiều và vI= 2vII

D. Từ 0s đến 1s hai xe chuyển động ngược chiều và vI= -2vII
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Câu 3: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có vận tốc được xác định bởi công thức 

vt = 2 + t (m/s), gia tốc của vật chuyển động là

A. 4 m/s2
B. 1 m/s2
C. 2 m/s2
D. 0,5 m/s2
Câu 4: Một vật chuyển động thẳng chậm dần có

A. gia tốc trái dấu vận tốc.
B. gia tốc luôn dương.

C. gia tốc luôn âm.

D. gia tốc cùng dấu vận tốc.
Câu 5: Độ dịch chuyển của một vật là đại lượng cho biết

A. độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.


B. vị trí và thời gian chuyển động của một vật.


C. độ dài quãng đường mà vật đi được.


D. sự nhanh chậm của chuyển động của vật.

Câu 6: Kết quả đo một đại lượng A được viết dưới dạng
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. Sai số tỉ đối của phép đo được xác định theo công thức


A. 
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Câu 7: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên, sau 5s vật đạt vận tốc 10m/s. Vận tốc của vật sau 20s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là

A. 20m/s
B. 40m/s
C. 15m/s
D. 10m/s
Câu 8: Một vật chuyển động thẳng trong 6h đi được 180km, tốc độ trung bình của vật là

A. 186km/h.
B. 30m/s.
C. 186m/s.
D. 30km/h.

Câu 9: Gia tốc là một đại lượng


A. đại số, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc.


B. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.


C. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của độ dịch chuyển.


D. đại số, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của độ dịch chuyển.

Câu 10: Khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển so với quãng đường đi được là


A. lớn hơn.
B. lớn hơn hoặc bằng.
C. bằng nhau.
D. nhỏ hơn.

	Câu 11: Cho đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian của một vật như hình vẽ. Trong khoảng thời gian nào vật đứng yên?


A. Từ 
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     C. Từ 0 đến 
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D. Từ 
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	Câu 12: Hai vật  A và B đang chuyển động thẳng có đồ thị độ dịch chuyển – thời gian được mô tả như hình vẽ. Nhận xét nào dưới đây là đúng?


A. Xe A chuyển động chậm hơn xe
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.

    B. Xe A chuyển động nhanh hơn xe
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.


C. Độ lớn gia tốc của xe A lớn hơn xe B.


D. Độ lớn gia tốc của xe A nhỏ hơn xe B
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Câu 13: Dùng thước có độ chia nhỏ nhất 2 mm để đo 5 lần khoảng cách giữa hai điểm M và N đều cho một giá trị như nhau là 80 mm. Kết quả của phép đo được viết

A. 
[image: image20.wmf]80(mm).


B. 
[image: image21.wmf]801(mm)

±


C. 
[image: image22.wmf]801,5(mm).

±


D. 
[image: image23.wmf]803(mm).

±


Câu 14: Một người bắt đầu chuyển động thẳng từ điểm O đến điểm B rồi đến điểm A (hình vẽ). Quãng đường và độ dịch chuyển của người đó tương ứng là 
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A. 7m; 5m.
B. 5m; 5m.
C. 7m; 3m.
D. 8m; -2m.
Câu 15: Khi vật chuyển động có độ dịch chuyển [image: image25.png]


 trong khoảng thời gian t. Vận tốc của vật được tính bằng công thức
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Câu 16: Gọi v0 là vận tốc ban đầu của chuyển động. Công thức liên hệ giữa vận tốc v, gia tốc a và độ dịch chuyển d trong chuyển động thẳng biến đổi đều là
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Câu 17: Một chiếc thuyền đi thẳng xuôi dòng nước từ M đến N mất 4 giờ, còn nếu đi ngược dòng nước từ N đến M mất 5 giờ. Vận tốc của dòng nước so với bờ sông không đổi và bằng 4 km/h. Tính vận tốc của thuyền so với dòng nước đứng yên và tính quãng đường MN.

A. 36km/h; 160km.
B. 38km/h; 168km.
C. 38km/h; 160km.
D. 36km/h; 168km.

	Câu 18: Một vật chuyển động thẳng có đồ thị (d – t) được mô tả như hình vẽ. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật trong 4 s đầu lần lượt là


A. 4 m và 8 m.
B. 4 m và 12 m.


   C. 12 m và 4 m.
D. 8 m và 12 m.
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Câu 19: Một người bơi khi nước không chảy có thể đạt tới vận tốc 1m/s. Khi người này bơi xuôi dòng sông có dòng chảy với vận tốc 0,2m/s thì có thể đạt vận tốc tối đa đối với bờ là bao nhiêu?


A. 0,8 m/s.
B. 1,2 m/s.
C. 1,02 m/s.
D. 2 m/s.
Câu 20: Khi nhìn vào tốc kế của ô tô đang chạy, số chỉ trên tốc kế cho ta biết


A. tốc độ tức thời của ô tô.
B. gia tốc trung bình của ô tô.


C. gia tốc tức thời của ô tô.
D. tốc độ trung bình của ô tô.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Bài 1:  Bạn Nam đi bộ trên đoạn đường có dạng nửa đường tròn bán kính R=40 m, từ A đến B (như hình vẽ) trong thời gian 2 phút. Tìm

a. độ dài và hướng độ dịch chuyển, vận tốc trung bình của bạn Nam.

b. quãng đường đi được và tốc độ trung bình của bạn Nam.
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Bài 2: Một chiếc xe chuyển động thẳng nhanh dần đều theo chiều dương với gia tốc 1m/s2, tại thời điểm ban đầu t0 =0 vận tốc bằng 5m/s. Từ thời điểm ban đầu hãy tính 

a. vận tốc và độ dịch chuyển của xe sau 10 s. 

b. vận tốc xe đạt được sau khi đi được quãng đường 187,5 m. 

------ HẾT -----

ĐỀ CHÍNH THỨC
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